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PHÒNG GD&ĐT TAM DƢƠNG 

TRƯỜNG TH DUY PHIÊN  

 

      Họ và tên:…………………… 

      Lớp: …… 

ĐỀ KIỂM TRA 

 CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2018-2019 

MÔN: KHOA HỌC – LỚP 4 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

(Học sinh làm bài trên đề kiểm tra này!) 

Phần I: TRẮC NGHIỆM 

         Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi 

món ăn? 

A. Để có nhiều thức ăn trong bữa cơm. 

B. Để ai thích ăn thứ gì thì ăn thứ  ấy. 

C. Để cung cấp đủ chất dinh dƣỡng cho nhu cầu của cơ thể. 

2. Tùy theo thành phần chất dinh dưỡng chủ yếu có trong thức ăn mà người ta 

chia thức ăn thành mấy nhóm chính? 

A. 3 nhóm                                     B. 4 nhóm                                C. 5 nhóm 

3. Vai trò của chất bột đường đối với cơ thể là: 

A. Chất bột đƣờng chủ yếu cung cấp năng lƣợng cần thiết cho cơ thể hoạt động. 

B. Chất bột đƣờng là nguồn cung cấp năng lƣợng, là thành phần cấu tạo quan trọng 

của tế bào thần kinh. Nó giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min tan trong dầu mỡ nhƣ vi-

ta-min A, D, E, K. 

C. Chất bột đƣờng là nguồn chủ yếu để tạo ra những tế bào mới làm cơ thể lớn lên, 

thay thế những tế bào già đã bị hủy hoại. 

4. Trẻ em thường mắc các bệnh về dinh dưỡng như: 

A. Đau bụng, đau mắt, đau đầu, … 

B. Ho, sốt, bại liệt, ... 

C. Béo phì, còi xƣơng, chảy máu chân răng, … 
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5. Không khí gồm những thành phần chính nào? 

A. Nƣớc và ni-tơ.                           B. Nƣớc và ô-xi.                        C. Ô-xi và ni-tơ. 

6. Nước thường tồn tại ở các thể là: 

A. Thể rắn, thể lỏng và thể khí (hơi). 

B. Thể rắn và thể lỏng. 

C. Thể rắn và thể khí (hơi). 

Phần II: TỰ LUẬN 

1.Chọn từ hoặc cụm từ cho trong ngoặc đơn ( ) để điền vào chỗ chấm (…) cho 

phù hợp:    ( Một từ hoặc cụm từ có thể điền đƣợc nhiều chỗ) 

- Không có một loại …………………….. nào có thể cung 

cấp đủ ………………… 

cần thiết cho ……………………………….. của cơ thể. 

- Để có …………………… tốt, chúng ta phải ăn phối hợp 

nhiều loại……………… 

và thƣờng xuyên …………………….. món ăn. 

(hoạt động sống, thay đổi, thức ăn, các chất dinh dƣỡng, sức khỏe) 

2. Viết vào       chữ  Đ trước câu đúng, chữ  S trước câu sai: 

        Khi khỏe mạnh ta cảm thấy mệt mỏi, khó chịu                            

        Khi khỏe mạnh ta cảm thấy thoải mái ,dễ chịu   

        Khi bị bệnh có thể có một số biểu hiện nhƣ chán ăn,đau bụng, tiêu chảy, sốt, 

ho…      

        Khi bị bệnh ta cảm thấy mệt mỏi, khó chịu    

 

3. Để bảo vệ nguồn nước chúng ta cần làm gì? 

 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….

....................................................................................................................................... 
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ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC HKI LỚP 4 

 

Phần I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C B A C C A 

Điểm 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 

 

Phần II: TỰ LUẬN 

1.(2đ) Các từ điền theo thứ tự là 

- thức ăn, các chất dinh dƣỡng, hoạt động sống. 

- sức khỏe, thức ăn, thay đổi 

2.   .(2đ)             

              

 Khi khỏe mạnh ta cảm thấy mệt mỏi, khó chịu                           

 

           Khi khỏe mạnh ta cảm thấy thoải mái ,dễ chịu  

 

           Khi bị bệnh có thể có một số biểu hiện nhƣ chán ăn,đau bụng, tiêu chảy, sốt, 

ho…     

             

           Khi bị bệnh ta cảm thấy mệt mỏi, khó chịu    

 

     

3. (2đ) 

 Để bảo vệ nguồn nƣớc chúng ta cần: không xả nƣớc thải xuống nguồn nƣớc; không 

đục phá ống nƣớc; không xả rác và phóng uế bừa bãi, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. 
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